
BẢNG ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

NIÊN KHÓA 2015-2016 BLOCK 14

TÊN HP Western Civillization II LỚP 13BSM1 - phòng 11B

MÃ HP HIS 114 NGÀY THI Thứ Tư 13/01/2016

TT MSSV Số tờ Chữ ký SV Điểm số
Điểm 

chữ
Ghi chú

1 1358043 VUONG  BAO NHU

2 1358049 DUONG PHAM DUC PHUONG

3 1358050 PHAM HONG PHUONG

4 1358051 NGUYEN THI MINH PHUONG

5 1358056 NGUYEN THI LAN THANH

6 1358059 VU THU THAO

7 1358062 DUONG MINH THUAN

8 1358063 NGUYEN TRAN THANH THUY

9 1358065 LE TRUONG THUY TIEN

10 1358067 TRAN NHAT TRAN

11 1358068 NGUYEN THI THANH TRANG

12 1358069 NGUYEN HA MINH TRIET

13 1358070 NGUYEN KIM BAO TU

14 1358075 HO THE VIET

15 1358080 NGUYEN THANH KIM XUYEN

16 1158037 TIÊU TRUNG HIẾU

17 1158039 PHAN TRẦN TRUNG HIẾU

Tổng số sinh viên dự thi:      

Có mặt:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Họ và Tên

Tp.HCM, ngày    tháng     năm 2015

GV phụ trách học phần

Lương Thiên Phúc

Ngày in: 12/29/2015 1/2



BẢNG ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

NIÊN KHÓA 2015-2016 BLOCK 14

TÊN HP Western Civillization II LỚP 13BSM1 - phòng 34

MÃ HP HIS 114 NGÀY THI Thứ Tư 13/01/2016

TT MSSV Số tờ Chữ ký SV Điểm số
Điểm 

chữ
Ghi chú

1 1358003 NGUYEN VO VAN ANH

2 1358005 TANG QUI BANG

3 1358006 TRUONG HONG TIEN BAO

4 1358007 DUONG GIA BAO

5 1358008 BUI NGOC GIA BAO

6 1358012 NGUYEN THE CONG

7 1358013 TRAN KIM DANG

8 1358014 NGUYEN THANH DAT

9 1358018 NGUYEN HOANG DUY

10 1358019 LE HUU HA

11 1358022 NGUYEN PHUOC HIEP

12 1358026 HUYNH HONG HUYEN

13 1358027 NGUYEN NHAT KHANH

14 1358028 HUYNH THI DANG KHOA

15 1358029 LE HONG PHUONG LINH

16 1358033 TRAN PHUONG HIEN MY

17 1358042 TRAN NGOC Y NHI

18 1358036 DINH NGUYEN KIM NGOC

Tổng số sinh viên dự thi:      

Có mặt:

Cán bộ coi thi 1:

Cán bộ coi thi 2:

Họ và Tên

GV phụ trách học phần

Lương Thiên Phúc

Tp.HCM, ngày    tháng     năm 2015

Ngày in: 12/29/2015 2/2


